
STT Tên tỉnh Số quyết định
Ngày ký (Ngày/ tháng/ 

năm)
Hình thức đấu thầu

1 Cần Thơ

BV Quân Y 121 224/QĐ-BV 01/01/2019 Rộng rãi

2 Gia Lai

SYT 1153/QĐ-SYT 01/01/2019 Rộng rãi

1202/QĐ-SYT 01/01/2019 Rộng rãi

1277/QĐ-SYT 01/01/2019 Rộng rãi

1323/QĐ-SYT 01/01/2019 Rộng rãi

3 Tiền Giang

SYT 78/QĐ-SYT 16/01/2019 Rộng rãi

79/QĐ-SYT 16/01/2019 Rộng rãi

196/QĐ-SYT 19/02/2019 Rộng rãi

443/QĐ-SYT 03/01/2019 Rộng rãi

Bệnh viện ĐKKV Gò Công 31/QĐ-BV 21/01/2019 Chỉ định thầu rút gọn

62/QĐ-BV 02/12/2019 Chỉ định thầu rút gọn

Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang 23/QĐ-BV 23/01/2019 Chỉ định thầu rút gọn

37/QĐ-BV 02/11/2019 Chỉ định thầu rút gọn

38/QĐ-BV 02/11/2019 Chỉ định thầu rút gọn

Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông 19/QĐ-TTYT 02/11/2019 Chỉ định thầu rút gọn

Trung tâm Y tế huyện Cái Bè 56/QĐ-TTYT 02/12/2019 Chỉ định thầu rút gọn

58/QĐ-TTYT 13/2/2019 Chỉ định thầu rút gọn

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy 56/QĐ-BV 14/2/2019 Chỉ định thầu rút gọn

57/QĐ-BV 14/4/2019 Chỉ định thầu rút gọn

58/QĐ-BV 14/4/2019 Chỉ định thầu rút gọn

59/QĐ-BV 14/4/2019 Chỉ định thầu rút gọn

60/QĐ-BV 14/4/2019 Chỉ định thầu rút gọn

61/QĐ-BV 14/4/2019 Chỉ định thầu rút gọn

62/QĐ-BV 14/4/2019 Chỉ định thầu rút gọn

63/QĐ-BV 14/4/2019 Chỉ định thầu rút gọn

64/QĐ-BV 14/4/2019 Chỉ định thầu rút gọn

65/QĐ-BV 14/4/2019 Chỉ định thầu rút gọn

Danh sách các tỉnh 



70/QĐ-BV 14/4/2019 Chỉ định thầu rút gọn

71/QĐ-BV 14/4/2019 Chỉ định thầu rút gọn

72/QĐ-BV 14/4/2019 Chỉ định thầu rút gọn

73/QĐ-BV 14/4/2019 Chỉ định thầu rút gọn

74/QĐ-BV 14/4/2019 Chỉ định thầu rút gọn

75/QĐ-BV 14/4/2019 Chỉ định thầu rút gọn

Trung tâm y tế thị xã Gò Công 14/QĐ-TTYT 31/01/2019 Chỉ định thầu rút gọn

17/QĐ-TTYT 02/12/2019 Chỉ định thầu rút gọn

4 Điện Biên

SYT 01/QĐ-SYT 01/02/2019 Tập trung

02/QĐ-SYT 01/02/2019 Tập trung

03/QĐ-SYT 01/02/2019 Tập trung

04/QĐ-SYT 01/02/2019 Tập trung

72/QĐ-SYT 21/1/2019 Tập trung

73/QĐ-SYT 21/1/2019 Tập trung

5 Phú Thọ

18/QĐ-SYT 10/01/2019 Rộng rãi

19/QĐ-SYT 10/01/2019 Rộng rãi

20/QĐ-SYT 10/01/2019 Rộng rãi

6 Lai Châu

95/QĐ-SYT 21/01/2019 Rộng rãi

96/QĐ-SYT 21/01/2019 Rộng rãi

97/QĐ-SYT 21/01/2019 Rộng rãi

98/QĐ-SYT 21/01/2019 Rộng rãi

7 Bắc Kạn 33/QĐ-SYT 18/01/2019 Tập trung

8 Bình Định

SYT 214/QĐ-SYT 24/01/2019 Rộng rãi

213/QĐ-SYT 24/01/2019 Rộng rãi

9 Hà Nội

SYT 168/QĐ-SYT 25/01/2019 Rộng rãi

10 An Giang

SYT 373/QĐ-SYT 02/01/2019 Rộng rãi

SYT

SYT


